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TT KHOA HỌC PHẦN Mã HP TT TĐ TT-TĐ ĐK
KHOA 

ĐỀ NGHỊ 
GHI CHÚ

1 KHCB Chính trị DCT40001001 35 60 35-60 25 GIỮ

2 KHCB Pháp luật DCT40003009 30 50 30-50 0 GIỮ

3 KHCB Pháp luật DCT40003011 30 50 30-50 0

4 KHCB Ngữ văn 2 DCT40015001 30 50 30-50 0

5 KHCB Ngữ văn 3 DCT40016001 30 50 30-50 0

6 KHCB Ngữ văn 3 DCT40016002 30 50 30-50 0

7 KHCB Toán 2 DCT40019002 30 50 30-50 0

8 KHCB Toán 3 DCT40020001 30 50 30-50 0

9 KHCB Toán 3A DCT40021001 30 50 30-50 0

10 KHCB Vật lý 2 DCT40023001 30 50 30-50 0

11 KHCB Hóa học 2 DCT40027001 30 50 30-50 0

12 KHCB Hóa học 3 DCT40028001 30 50 30-50 0

13 KHCB Hóa học 2A DCT40029001 30 50 30-50 0

14 KHCB Lịch sử 2 DCT40031001 30 50 30-50 0

15 KHCB

Giáo dục quốc phòng - 

An ninh 1A DCT40001301 1 50 1-50 0 GIỮ

Học ghép

 trả nợ môn

16 KHCB Ngữ văn 2 DCT40015002 30 50 30-50 0

17 KHCB Toán 2 DCT40019001 30 50 30-50 0

18 KHCB Vật lý 2A DCT40025001 30 50 30-50 0

19 KHCB Địa lý 2 DCT40034001 30 50 30-50 0

20 KHCB Địa lý 3 DCT40035001 30 50 30-50 0

21 KHCB Pháp luật DCT40003010 30 50 30-50 0 Hủy

22 KHCB Giáo dục chính trị DCT40007001 1 50 1-50 0 GIỮ

Học ghép

 trả nợ môn

23 KHCB Vật lý 3 DCT40024001 30 50 30-50 0

24 KHCB Lịch sử 3 DCT40032001 30 50 30-50 0
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